
Tiền mặt Hiện vật Theo cam kết

1 06/12
Công ty TNHH Xe đạp, xe điện 

YDHH Việt Nam 10.000.000    

2 06/12 Công ty CP Dinh dưỡng Juno milk 20.000.000    

3 02/12 Bà Nguyễn Thị Hà Ngân 15.000.000   

4 02/12 Nguyễn Thị Thoa 100.000        

5 02/12 Nguyễn Thuỳ Linh 50.000          

6 02/12 Phạm Thị Bích 100.000        

7 02/12 Lê Thị Hiền 50.000          

8 02/12 Phạm Thị Hà 50.000          

9 02/12
Minh Nguyệt Công ty Dynapac Hà 

Nội
100.000        

10 02/12 Công ty CP Cơ khí xây dựng số 5 30.000.000

11 02/12 Ông Vũ Kim Bảng 2.000.000

12 02/12 Nguyễn Thị Hà 50.000          

13 02/12 Nguyễn Thị Vân 100.000        

14 02/12
Bùi Thị Thơm Công ty Dynapac Hà 

Nội
100.000        

15 02/12 Nguyễn Thị Lan Anh 100.000        

16 02/12 Nguyễn Minh Hằng 100.000        

17 02/12 Các anh Quyền, Xuân, Bằng 200.000        

18 02/12
Nguyễn Thị Thu Hiền Công ty 

Dynapac Hà Nội
50.000          

19 02/12
Đức Mạnh Công ty Dynapac Hà 

Nội
100.000        

20 02/12
Cao Bá Thoan Công ty Dynapac Hà 

Nội
100.000        

21 02/12 Phạm Thị My 50.000          

22 02/12 Nguyễn Văn Hải 50.000          

23 02/12 Tống Thị Thu Hằng 100.000        

24 02/12 Nguyễn Thị Thuý Hà 50.000          

25 02/12 Nguyễn Mạnh Tuấn 100.000        

26 02/12 Trần Thị Chung 50.000          
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27 02/12
Đỗ Thị Nguyệt Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

28 02/12
Lê Đức Việt Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

29 02/12
Lê Thị Ánh Tuyết Công ty Dynapac 

Hà Nội
100.000        

30 02/12
Nguyễn Việt Anh Công ty Dynapac 

Hà Nội
50.000          

31 02/12
Lê Thị Ngọc Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

32 02/12
Trần Thị Hoài Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

33 02/12
Nguyễn Mạnh Phước Công ty 

Dynapac Hà Nội
50.000          

34 02/12
Nguyễn Văn Giáp Công ty Dynapac 

Hà Nội
50.000          

35 03/12
Bùi Huy Hằng Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

36 03/12
Đăng Dương Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

37 03/12
Nguyễn Văn Đại Công ty Dynapac 

Hà Nội
50.000          

38 03/12 Và A Sa Công ty Dynapac Hà Nội 50.000          

39 03/12
Lưu Quang Tiền Công ty Dynapac 

Hà Nội
50.000          

40 03/12
Nguyễn Thị Nhi Công ty Dynapac 

Hà Nội
100.000        

41 03/12
Lê Anh Quân Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

42 03/12
Trần Văn Bằng Công ty Dynapac 

Hà Nội
50.000          

43 03/12
Ngô Chí Kiên Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

44 03/12
Đỗ Văn Duy, Nguyễn Cầu Phúc 

Công ty Dynapac Hà Nội
100.000        

45 03/12 Nguyễn Thị Hằng 100.000        

46 03/12
Phạm Thị Ngân Công ty Dynapac 

Hà Nội
50.000          

47 03/12 Trần Văn Khương 50.000          

48 03/12
Đặng Sỹ Thoại Công ty Dynapac Hà 

Nội
50.000          

49 03/12
Nguyễn Việt Anh Công ty Dynapac 

Hà Nội
50.000          

50 03/12 Nguyễn Thị Việt Hà - Sở VHTT 300.000        

51 04/12 Lê Thị Phong - Ban QLDTDT HN 300.000        

52 04/12 Nhà hảo tâm 1.000.000     

53 04/12 Trịnh Tuấn Anh 1.000.000     



54 04/12 Nguyễn Thị Tình - Sở VHTT HN 300.000        

55 04/12 Nhà hảo tâm 100.000        

56 04/12 Nguyễn Hải Yến - Ban QLDTDT 100.000        

57 04/12 Ngô Thị Thanh Thuý - Ban 100.000        

58 04/12 Nguyễn Thu Hiền 200.000        

59 05/12 Đỗ Thị Kim Nhung 50.000          

60 05/12 BQL các khu CNC và khu CN 23.689.000   

61 05/12 Nguyễn Đặng Sơn 100.000        

62 05/12 Cao Thị Hồng, Cao Hùng Cường 500.000        

63 05/12 Bùi Thị Thuỳ Dung 100.000        

64 05/12
Phòng Quản lý Văn hoá - Sở VHTT 

HN
1.900.000     

65 05/12
Gia đình Trần Thị Tình, Đức, 

Thành, Chi
200.000        

66 06/12
Bùi Văn Lâm Công ty Dynapac Hà 

Nội
550.000        

67 06/12 Lê Thị Thuý, Nguyễn Đắc Diệp 100.000        

68 07/12 Ngô Thị Minh Tâm 100.000        

69 09/12 Nhà hảo tâm 20.000          

70 09/12 Đỗ Kim Oanh - Sở VHTT HN 500.000        

71 09/12 Vũ Thị Minh Tú - Sở VHTT HN 300.000        

72 09/12 Cao Đức Thiện - Sở VHTT HN 200.000        

73 09/12 Bùi Cẩm Linh - Sở VHTT HN 200.000        

74 09/12 Đỗ Thanh Phương - Sở VHTT HN 300.000        

75 09/12 Đinh Diệu Thuỳ - Sở VHTT HN 100.000        

76 09/12 Hồ Văn Hào - Sở VHTT HN 200.000        

77 09/12 Nguyễn Đình Tiến - Sở VHTT HN 200.000        

78 09/12 Nguyễn Thanh Tuyền - Sở VHTT 300.000        

79 09/12 Nhà hảo tâm 3.000.000     

80 09/12 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 111.994        

81 09/12 Ông Đặng Ngọc Tùng 60.000.000   

82 10/12
Nguyễn Anh Quang Công ty 

Dynapac Hà Nội
50.000          

83 11/12 Công ty Dynapac Hà Nội 8.660.000     

84 11/12
Trung tâm Văn hoá và Thư viện Hà 

Nội - Sở VHTT HN
5.000.000     

85 11/12 Nguyễn Phúc Anh - Sở VHTT HN 100.000        

86 11/12 Lê Thanh Hoa - Sở VHTT HN 100.000        

87 11/12 Lưu Văn Hùng 100.000        

88 11/12
Đỗ Thị Minh Anh - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
50.000          

89 11/12
Phan Thị Tuyết - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
100.000        

90 11/12
Dương Thanh Thuỷ - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
50.000          

91 11/12 Nguyễn Thị Oanh 50.000          

92 11/12
Hoàng Thi Bé - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
100.000        



93 11/12 Hoàng Thị Kim Mai 100.000        

94 11/12 Bùi Dương Hiếu 100.000        

95 11/12
Lê Thị Tuyết - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
100.000        

96 11/12 Đinh Thị Quế Lâm 200.000        

97 11/12 Bùi Công Tuyển, Triệu Thị Thu 200.000        

98 11/12 Phạm Thị Thu Hà 200.000        

99 11/12 Trần Thị Băng Tâm 200.000        

100 11/12 Trần Thị Vân Uyên 100.000        

101 12/12
Trương Thị Ngọc Anh - Trường 

PTNK TDTT Hà Nội
100.000        

102 12/12 Nguyễn Thị Hồng 50.000          

103 12/12 Phạm Thị Vinh Hà 50.000          

104 12/12 Nguyễn Lê Thuý 50.000          

105 12/12 Vũ Thị Hoa 50.000          

106 12/12 Nguyễn Ngọc Linh 50.000          

107 12/12
Đồng Thị Mai Anh - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
100.000        

108 12/12 Cung Thị Thanh Huyền 500.000        

109 12/12 Trịnh Quốc Hùng 200.000        

110 12/12 Nhà hảo tâm 100.000        

111 12/12 Phùng Hương Lan 50.000          

112 12/12 Bùi Thị Hằng 50.000          

113 12/12 Nhà hảo tâm 100.000        

114 12/12
Lương Thị Kim Oanh - Trường 

PTNK TDTT Hà Nội
200.000        

115 12/12 Nguyễn Thị Vân Anh 100.000        

116 12/12 Đinh Thị Hồng Hạnh 300.000        

117 12/12
Đỗ Thị Mai Duyên - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
200.000        

118 12/12 Nhà hảo tâm 100.000        

119 12/12 Nguyễn Anh Tuấn 100.000        

120 12/12 Triệu Thị Lưu 50.000          

121 12/12 Ngô Thị Dung 100.000        

122 12/12 Phạm Thị Phương Thảo 100.000        

123 12/12 VTMH 100.000        

124 12/12 Dương Linh Chi 100.000        

125 12/12 Nguyễn Như Hoa 50.000          

126 12/12 Ngô Mạnh Túc 50.000          

127 12/12 Dương Thị Hiền 100.000        

128 12/12 Thu Hiền 200.000        

129 12/12 Nguyễn Nga 50.000          

130 12/12
Nguyễn Thị Hoa - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
100.000        

131 12/12 Nguyễn Thị Thuý  50.000          

132 12/12 Nhà hảo tâm 100.000        

133 12/12 Đặng Minh Tiến 200.000        

134 12/12 Lê Thị Xuân Anh 200.000        



135 12/12 Chu Văn Minh 50.000          

136 12/12 Đinh Thị Kiều Trang 100.000        

137 12/12 Nguyễn Thanh Bình 50.000          

138 12/12 Vũ Thị Hạnh - Trường PTNK 100.000        

139 12/12
Nguyễn Đình Hoan - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
300.000        

140 12/12 Nguyễn Quỳnh Hoa 100.000        

141 12/12
Kiều Thị Minh Trà - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
100.000        

142 12/12 Trần Thị Yến 50.000          

143 12/12 Bùi Thị Thuý 100.000        

144 12/12
Hoàng Thị Minh - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
200.000        

145 12/12 Nhà hảo tâm 50.000          

146 12/12
Trần Thị Thương - Trường PTNK 

TDTT Hà Nội
50.000          

147 12/12 Trịnh Thị Bích 50.000          

148 12/12 Nguyễn Tài Đức 100.000        

149 12/12 Nguyễn Thị Minh Phương 100.000        

150 14/12 BQL Di tích Nhà tù Hoả Lò 3.000.000     

151 15/12 Ông Đinh Khắc Tuấn 21.000.000

152 16/12 Bà Nguyễn Thị Vân 7.000.000

153 16/12 Công ty Phong Sơn 6.000.000

154 17/12
Phòng TTBCXB - Sở Văn hoá TT 

Hà Nội
2.000.000     

155 18/12 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 50.000.000

156 18/12 Thanh Bình Hà 12.000.000   

157 19/12 Phạm Bích Hồng 2.000.000

158 29/12 Công ty Vietis 24.000.000

159 30/12 Bùi Thị Thuý Quỳnh 50.000.000   

Tổng cộng 202.280.994 30.000.000    142.000.000

Cộng 374.280.994                                                        












